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	                                     ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN
                         THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	                                                     *                                                         Phan Rang - Tháp Chàm, ngày     tháng 3 năm 2024

	
	


                 PHỤ LỤC 01 : VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

             (Kèm theo Báo cáo số …….-BC/TU, ngày ….. /3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy) 

-----

	Số TT
	Số ký hiệu văn bản
	Ngày tháng năm ban hành 
	Trích yếu nội dung

	Văn bản Thành uỷ ban hành

	01
	06-NQ/TU
	09/12/2021
	Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác cải cách hành chính đến năm 2025  

	02
	08-NQ/TU
	29/12/2021
	Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

	03
	1011-CV/TU
	05/01/2022
	Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố  

	04
	1125-CV/TU
	01/3/2022
	Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 

	05
	1196-CV/TU
	05/4/2022
	Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn  

	06
	521-BC/TU
	25/5/2022
	Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số

	07
	1423-CV/TU
	15/7/2022
	Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố

	08
	1475-CV/TU
	01/8/2022
	Công văn của BTV Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

	09
	06-KH/BCĐCĐS
	19/5/2023
	Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2023

	Văn bản Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành

	01
	2485/QĐ-UBND
	10/12/2021
	Quyết định về triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, giai đoạn 2021-2025.



	02
	2569/QĐ-UBND
	24/12/2021
	Quyết định triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

	03
	13/QĐ-UBND 
	05/01/2022
	Quyết định kiện toàn Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

	04
	133/QĐ-UBND.
	12/01/2023
	Quyết định kiện toàn Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

	05
	269/QĐ-UBND
	31/01/2023
	Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của HĐND và UBND thành phố thuộc đối tượng hệ thống trong kỳ năm 2022

	06
	01/QĐ-UBND
	04/01/2023
	Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

	07
	399/KH-UBND 
	10/12/2021
	Kế hoạch về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính

	08
	418/KH-UBND 
	27/12/2021
	Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn

	09
	09/KH-UBND
	11/01/2022
	Kế hoạch về kiểm tra, tự kiểm tra công tác nội vụ và công tác cải cách hành chính năm 2022

	10
	19/KH-UBND 
	18/01/2022
	Kế hoạch về phát động phong trào thi đua chuyên đề cải cách hành chính thành phố năm 2022

	11
	54/KH-UBND 
	17/02/2022
	Kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành chính thành phố năm 2022

	12
	105/KH-UBND 
	17/3/2022
	Kế hoạch về triển khai thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2022

	13
	61/KH-UBND
	22/02/2022
	Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển chính quyền số năm 2022,

	14
	127/KH-UBND 
	24/3/2022
	Kế hoạch về khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2022

	15
	223/KH-UBND
	29/4/2022
	Kế hoạch về thực hiện chương trình hành động số 118-CTr/TU ngày 18/03/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ, 

	16
	291/KH-UBND 
	07/6/2022
	Kế hoạch về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

	17
	426/KH-UBND 
	08/12/2022
	Kế hoạch về cải cách hành chính thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2023

	18
	117/KH-UBND
	31/3/2023
	Kế hoạch về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố;

	19
	03/KH-UBND
	06/01/2023
	Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố 

	20
	13/KH-UBND 
	17/01/2023
	Kế hoạch về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023

	21
	05/KH-UBND 
	13/01/2023
	Kế hoạch về triển khai Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	22
	32/KH-UBND 
	01/02/2023
	Kế hoạch về phát động phong trào thi đua chuyên đề cải cách hành chính thành phố năm 2023

	23
	43/KH-UBND 
	14/02/2023
	Kế hoạch về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm

	24
	96/KH-UBND 
	21/3/2023
	Kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

	25
	117/KH-UBND 
	31/3/2023
	Kế hoạch về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố

	26
	260/KH-UBND 
	19/7/2023
	Kế hoạch về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

	27
	269/KH-UBND
	28/7/2023
	Kế hoạch về triển khai chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố năm 2023.


	28
	293/KH-UBND
	25/8/2023
	Kế hoạch về giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

	29
	408/KH-UBND 
	07/12/2023
	Kế hoạch về cải cách hành chính thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2024

	30
	513/BC-UBND
	03/12/2023
	Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.h

	31
	529/BC-UBND
	08/12/2023
	Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

	32
	551/BC-UBND
	18/12/2023
	Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố


